	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
Họ và tên:.......................................................
Lớp: 4A............. SBD:……………………
Số phách......................................
 
Số phách......................................  

	BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2022-2023

Môn: TIẾNG VIỆT 4
(Thời gian làm bài: 30 phút)
 Giáo viên coi 1:..............................2:.......................

  Giáo viên chấm 1:..........................2:.......................

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)     ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kì II )

II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  
CÂY XƯƠNG RỒNG
Ngày xưa, xương rồng cũng như tất cả các loài cây khác, có lá xanh và to như chiếc quạt, trông vô cùng đáng yêu.

Có một lần, vì xương rồng đã nói những lời làm Thượng Đế tức giận nên bị đưa đến sống ở sa mạc. Thời tiết ở đây cực kì khắc nghiệt, khí hậu nóng lạnh thất thường. Ở đó không có cây cối, nguồn nước ít ỏi, ánh nắng bỏng rát chiếu suốt ngày, hầu như không có mưa. Gió cát hàng ngày làm tàn phai vẻ đẹp của xương rồng. Đến một ngày, nó thầm nghĩ: “Lẽ nào mình cứ chịu thua thế này sao? Không! Mình nhất định phải kiên trì sống tiếp.”.

Nó biết rằng, ở sa mạc luôn thiếu nước, mà chiếc lá to của nó không ngừng bốc hơi nước. Nếu muốn giữ nước cho cơ thể, nó cần ngăn chặn sự bốc hơi nước của lá cây, nếu không nó sẽ mất nước và chết khô. Vì vậy, để thích nghi với nơi ở mới, xương rồng bắt đầu thu nhỏ lá của mình. Nhiều năm sau, lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim, vừa nhọn vừa cứng phủ kín thân.

Từ đó về sau, sa mạc khô hanh trở thành ngôi nhà của xương rồng, chúng đã sinh sống và tồn tại ngoan cường từ thế hệ này đến thế hệ khác cho tới ngày này.
                                                                       (Theo Bành Phàm)      
    Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (1,0 điểm): a) Ngày xưa lá cây xương rồng như thế nào?  

	A. Lá vàng và tròn như chiếc quạt
	B. Lá đỏ và dài như chiếc kim.

	C. Lá xanh và to như chiếc quạt.


b) Khi làm Thượng Đế tức giận, xương rồng bị đưa đến sống ở đâu?
	A. Đến sa mạc 
	B. Lên trên núi
	C. Xuống dưới nước

	
	




Câu 2 (1,0 điểm): a) Xương rồng gặp khó khăn gì khi sống ở sa mạc?

A. Xương rồng buồn khi không có ai bầu bạn.

B. Thời tiết khắc nghiệt, nắng chiếu bỏng rát, nguồn nước ít ỏi.

C. Các loài cây khác lấy hết thức ăn của xương rồng.

b) Xương rồng đã làm gì để tiếp tục sống ở sa mạc?

A. Kiếm thật nhiều nước để dự trữ.

B. Thu nhỏ thân mình lại thành các cây nhỏ xíu.

C. Thu nhỏ lá mình thành những chiếc gai.      

Câu 3 (1,0 điểm): Em học tập được điều gì ở xương rồng?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Câu 4 (1,0 điểm): a) Từ có nghĩa là “Kiên cường, không lùi bước” là:

	A. gan góc  
	B. gan lì
	C. gan dạ


b) “Thám hiểm” là gì?

A. Đi thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, có thể khó khăn, nguy hiểm.

B. Đi chơi xa để xem phong cảnh.

C. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở.

Câu 5 (1,0 điểm): Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) trong các từ được gạch chân ở câu dưới đây:

Lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim.
Câu 6 (1,0 điểm): Xác định trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong mỗi câu sau:

a. Ở sa mạc, gió cát làm tàn phai vẻ đẹp của xương rồng.

..................................................................................................................................................................

b. Nhiều năm sau, lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim.

..................................................................................................................................................................

Câu 7 (1,0 điểm): a) Câu: “Lẽ nào mình cứ chịu thua thế này sao?” có tác dụng:

	A. Dùng để tự hỏi mình  
	B. Hỏi những điều chưa biết
	C. Nêu yêu cầu, đề nghị


b) Em hãy chuyển câu “Xương rồng có lá xanh và to như chiếc quạt, trông vô cùng đáng yêu.” thành câu kể theo mẫu Ai là gì?
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

II. Đọc hiểu (7 điểm)
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

- Kiểm tra đọc thành tiếng các bài Tập đọc của Tuần 19 đến Tuần 31. HS đọc khoảng  85-90 tiếng/1 phút.  

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm       

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng 1-2 câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

II. Đọc hiểu (7 điểm)

	Câu 1 (1,0 điểm): a) C
Câu 2 (0,5 điểm): b) A
	Câu 2 (1,0 điểm): a) B

Câu 4 (0,5 điểm): b) C


Câu 3  (1,0 điểm): Gợi ý: ...... Học tập được tính kiên trì, bền bỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn để sống thích nghi với mọi hoàn cảnh,...
Câu  4 (1,0 điểm): a) C
                               b) A 

Câu 5 (1,0 điểm): Đúng mỗi từ được 0,2 đ
Lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim.
                 DT                                     ĐT                        DT      TT            DT

Câu 6 (1,0 điểm): Đúng mỗi phần được 0,5đ

a. Ở sa mạc, gió cát / làm tàn phai vẻ đẹp của xương rồng.

      TN            CN                      VN

b. Nhiều năm sau, lá cây xương rồng / đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim.

            TN                      CN                                            VN
Lưu ý: HS không gạch chân các bộ phận trừ nửa số điểm của câu đó.

Câu 7 (1,0 điểm): a) A

b)     Xương rồng là cây lá xanh và to như chiếc quạt, trông vô cùng đáng yêu.
B. Kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chính tả (3 điểm)

- GV đọc cho HS viết trong thời gian tối đa 15 phút. 

- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, sạch, đẹp: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: 2 điểm. 

* Chú ý: HS viết sai 3 lỗi: trừ 1 điểm. Những lỗi sai giống nhau chỉ trừ một lần điểm.

II. Tập làm văn (7 điểm)

1. Về nội dung: Bài viết cần làm nổi bật một số nội dung sau:

+ Mở bài: Giới thiệu con vật nuôi, được nuôi từ bao giờ? Có gắn liên quan gì với em? ... (1 điểm) 

+ Thân bài: (5 điểm)

- Tả bao quát toàn thân....

- Tả đặc điểm một số bộ phân, kết hợp với các giác quan. 

- Tả được các thói quen, hoạt động của con vật nuôi...

+ Kết bài: Nêu được suy nghĩ, tình cảm đối với con vật, cách bảo vệ, chăm sóc.... (1 điểm)

2. Về hình thức, diễn đạt: 

- Bài văn có bố cục chặt chẽ, liên kết 3 phần theo yêu cầu của bài văn tả con vật.

- Có kĩ năng dựng đoạn, viết câu, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn. Biết sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. 

- Trình bày rõ ba phần đúng thể thức, viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.

- Tuỳ từng ý để GV có thể cho điểm 7 – 6.5 – 6 – 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1.
- Điểm 1: Lạc đề.  

* Lưu ý: Giáo viên chấm điểm phù hợp với mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh; khuyến khích những bài làm thể hiện sự sáng tạo, có kĩ năng làm bài văn tả con vật. 
Trong quá trình chấm, GV ghi nhận và sửa lỗi cụ thể, giúp HS nhận biết những lỗi mình mắc phải và biết cách sửa các lỗi đó để có thể tự rút ra kinh nghiệm cho các bài làm tiếp theo.

Toàn bài nếu HS  gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm




Không viết vào phần này








